
Mẫu số 01
ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG THƯỢNG HỒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /UBND-VHXH
V/v đề nghị cấp chứng thư chữ ký số 

chuyên dùng công vụ cho cá nhân

Thượng Hồng, ngày     tháng 10 năm 2026

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ.

1. Thông tin người tiếp nhận chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ: 
- Họ và tên: Kiều Thị Phượng Số CCCD: 033191007557 Ngày cấp: 29/4/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát
- Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội Số điện thoại: 0989.518.012 Thư công vụ: ktphuong.thuonghong@hungyen.gov.vn 
- Địa chỉ tiếp nhận: UBND phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên
2. Số lượng và danh sách đăng ký: <Tổng số chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ đăng ký>, gồm:

T
T Họ và tên Ngày sinh

Số định danh
cá nhân/

Ngày cấp, nơi 
cấp

Địa chỉ thư 
điện tử

công vụ (2)

Tên cơ quan, tổ 
chức

công tác

Tỉnh/
Thành 
phố (3)

Chức 
vụ

Số điện
thoại di động

Số hiệu 
chứng 

thư chữ 
ký số cũ 
(nếu có)

SIM 
PKI 
(4)

01 Đào Việt Anh 13-02-2002 033202000979 dvanh.thuonghong
@hungyen.gov.vn

Ban Quản Lý Dự 
Án Đầu Tư Xây 
Dựng phường 
Thượng Hồng

Hưng 
Yên

Viên 
chức

0866688813

02 Nguyễn Thành Đạt 13-10-2004 033204003873 ntdat.thuonghong@
hungyen.gov.vn

Ban Quản Lý Dự 
Án Đầu Tư Xây 
Dựng phường 
Thượng Hồng

Hưng 
Yên

Viên 
chức 0325713981
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03 Phạm Thị Hải Anh 01-02-1990 030190002837 phamanh.thuonghon
g@hungyen.gov.vn

Ban Quản Lý Dự 
Án Đầu Tư Xây 
Dựng phường 
Thượng Hồng

Hưng 
Yên

Viên 
chức 0961266280

04 Vũ Thị Thu Hằng 17-07-1992 033192014728 vtthang.thuonghong
@hungyen.gov.vn

Ban Quản Lý Dự 
Án Đầu Tư Xây 
Dựng phường 
Thượng Hồng

Hưng 
Yên

Viên 
chức 0987870462

05 Vũ Đình Thiệp Tuấn 11-10-1991 033091008344 vutuan.thuonghong
@hungyen.gov.vn

Ban Quản Lý Dự 
Án Đầu Tư Xây 
Dựng phường 
Thượng Hồng

Hưng 
Yên

Viên 
chức

0368 353 
375

06 Phạm Hồng Quân 18-01-1986 033086000516 phquan.thuonghong
@hungyen.gov.vn

Ban Quản Lý Dự 
Án Đầu Tư Xây 
Dựng phường 
Thượng Hồng

Hưng 
Yên

Viên 
chức 0986362189

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch 
  UBND phường;
- Lưu: VT, VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Mạnh Tài
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